
 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 
Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây 

dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d khoản 2 điều 16 

- Nghị định 24/2024/ NĐ-CP cho gói thầu mua vật tư phục vụ công tác khám chữa bệnh 

với nội dung cụ thể như sau: 

I.Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng 

Vương – Đông Hà – Quảng Trị. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Hoàng Quốc Hùng– Phòng Vật Tư-TBYT 

SĐT: 0914.231.821  

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận quaEmail:phongvttb.bvdkt@quangtri.gov.vn 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 24 tháng 7 năm 2024 đến trước 17h00 ngày       

02 tháng 8 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày. 

Lưu ý: Sau khi gửi báo giá file mềm đến Email, đề nghị gửi báo giá gốc bản cứng vào 

địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng 

Vương – Đông Hà – Quảng Trị. 

I.  Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục vật tư, thiết bị  : 

TT Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ 

thuật và các thông tin liên quan về kỹ 

thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 
Bộ dây thở cho 

máy thở HFNC  

- Sử dụng được cho máy HFNC 

 - Cấu hình bao gồm : Bộ dây, Bình làm ấm, 

Gọng mũi 

 

Bộ 

 

20 

2 
Bộ dây thở cho 

máy thở  

  - Loại dùng nhiều lần. 

- Cấu hình bao gồm : 

 + Đoạn dây thở bằng Silicon dài ≥ 

60cm: 04 đoạn 

+ Đoạn dây thở bằng Silicon dài ≥ 

45cm: 01 đoạn 

+ Bẫy nước: 02 cái 

+ Cút chữ Y: 01 cái 
 

Bộ 02 

SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ  

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     Quảng Trị, ngày 23 tháng 07  năm 2024 



3 
Bộ dụng cụ tán 

sỏi qua da  

- Loại : Bộ nong tán sỏi có vỏ que nong vừa 

tán vừa hút  

- Cấu hình bao gồm : 

+ Giá đỡ vừa tán vừa hút, size 18Fr x ≥ 

13cm: 01 cái 

 + Nong thận: các size 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr, 

16Fr,  18Fr: Tổng 06 cái 

 + Kim chọc dò  18G/x ≥ 23cm: 01 cái 

  +Guide wire: 0.032”, dài ≥ 75cm, tip đầu 

cong J: 01 cái 

Bộ 07 

4 

Bơm tiêm cản 

quang 

 

- Sử dụng được cho Máy bơm tiêm cản 

quang – Model: Salient (DC009DW). 

- Được tiệt khuẩn . 

- Thể tích: ≥ 190ml, Áp lực ≥ 300PSI. 

Cái 20 

5 

Dây tán sỏi 

Laser cở 

550µm 

 - Loại dùng nhiều lần  

 - Chiều dài của dây khoảng 3m, bán kính 

cong tối thiểu của dây 60mm  

 - Bước sóng từ 800-2100 nm 

 - Công suất tán tối đa ≥ 1500 W 

 - Sử dụng thương thích với máy tán sỏi 

Laser: Model: Multiplusr Hoplus/Asclepion 

Laser Technolohies. 

Cái 02 

6 

Dây tán sỏi 

Laser cở 

800µm 

 - Loại dùng nhiều lần 

 - Chiều dài của dây khoảng 3m, bán kính 

cong tối thiểu của dây 88mm  

 - Cỡ 800μm 

 - Bước sống từ 800 - 2100 nm 

 - Công suất sử dụng  ≥ 3200 W 

 - Sử dụng thương thích được với máy tán sỏi 

lazer:  Model: Multiplusr Hoplus/ Asclepion 

Laser Technolohies 

Cái 01 

7 

Điện cực cắt 

đốt lưỡng cực 

hình vòng 

 - Sử dụng với vỏ đặt cở 24/26Fr 

 - Dùng được cho dao mổ điện cao tần 

Model: UH400/ Karl Storz 

Cái 15 

8 

Dây dẫn đường 

dùng trong 

niệu quản  

- Chất liệu: Nitinol, hợp kim siêu đàn hồi  

 ( hoặc tương đương) 

- Đường kính 0.035”, dài ≥150 cm 

Cái 06 

9 

Dây dẫn đường 

dùng trong 

niệu quản 

(Dùng dẫn 

đường và đặt 

Sonde JJ) 

- Chất liệu: Nitinol mềm hình dạng vằng 

xoắn chịu nước (hoặc tương đương), có dấu 

hiệu nhận biết riêng. 

- Đường kính: 0.035”, dài ≥ 150 cm 

Cái 20 

10 
Lưỡi bào cong 

sau (Hummer ) 

- Lưỡi cong 40 độ 

- Cửa cắt răng cưa đôi 

- Hướng ra trước 

- Đường kính 4mm 

Cái 07 



- Chiều dài trong khoảng 12  

- Sử dụng được cho máy bào xoang qua nội 

soi Model: UNIDRIVER III ENT. 

11 

Mặt nạ thanh 

quản (I-GEL) 

 

- Sản phẩm được vô trùng 

- Có nòng thứ 2 thiết kế bên trong 

- Size 1 :  

Cái 02 

12 

Mặt nạ thanh 

quản (I-GEL) 

 

- Sản phẩm được vô trùng 

- Có nòng thứ 2 thiết kế bên trong 

-  Size 1.5 

Cái 03 

13 

Mặt nạ thanh 

quản (I-GEL) 

 

- Sản phẩm được vô trùng 

- Có nòng thứ 2 thiết kế bên trong 

- Size 2  

Cái 05 

14 

Mặt nạ thanh 

quản (I-GEL) 

 

- Sản phẩm được vô trùng 

- Có nòng thứ 2 thiết kế bên trong 

- Size 2.5 

Cái 02 

15 

Mặt nạ thanh 

quản (I-GEL) 

 

- Sản phẩm được vô trùng  

- Có nòng thứ 2 thiết kế bên trong 

- Size 3 

Cái 05 

16 

Mặt nạ thanh 

quản (I-GEL) 

 

- Sản phẩm được vô trùng 

- Có nòng thứ 2 thiết kế bên trong 

- Size 4 

Cái 03 

17 

Ống NKQ 2 

nòng LEFT các 

cở 

- Làm từ nguyên liệu PVC nhạy nhiệt, phủ 

silicone (hoặc tương đương). Không latex, 

không phthalate.  

- 02 bóng mềm mịn áp lực thấp, thể tích (ĐK 

bóng  ≥ 18mm và  ≥ 25mm) 

-  Đường cản quang chạy dọc theo thân ống, 

hai đường ống phân biệt rõ ràng, vạch đánh 

dấu chia độ  

- Stylet phủ nhựa plastic (hoặc tương đương) 

- Bộ bao gồm: 

+ Ống nội phế quản trái 

+ Co nối Y 

+  Kẹp 

+  4 dây hút đàm có van kiểm soát. 

Cái 10 

18 
Rọ lấy sỏi 

 

 - Đường kính: 3.0Fr. Dài ≥90 cm 

 - Độ mở rọ: 16-20mm  

 - Chất liệu Polyimide dẻo (hoặc tương 

đương), chịu nhiệt.  

 - Dây kéo thả được nhiều lần. 

Cái 10 

19 
Tay dao  mổ 

điện 

 - Rắc cắm 3 chân 

 - Độ dài dây ≥ 3m 
Cái 200 

20 

Giấy in nhiệt  

(152mm x 

150mm) 

 - Loại in nhiệt 

 - Kích thước: 152mm x 150mm x ≥ 200 tờ 
Xấp 150 



21 

Giấy in nhiệt 

(145mm x 

100mm) 

- Loại in nhiệt 

- Kích thước: 145mm x 100mm x ≥ 150 tờ 
Xấp 100 

22 

Tay dao hàn 

mạch mổ mở 

 

- Đường kính: ≥ 5mm 

- Chiều dài: ≥ 17cm 

- Sử dụng được cho Dao đốt lưỡng cực 

hàn mạch, Model: GN200/ Aesculap AG 

Cái 01 

23 

Tay dao hàn 

mạch mổ nội 

soi 

 

- Đường kính: ≥ 5mm 

- Chiều dài: ≥ 36cm 

- Sử dụng được cho Dao đốt lưỡng cực hàn 

mạch, Model: GN200/Aesculap AG 

Cái 03 

24 
Lưu lượng kế ô 

xy  

- Chuẩn BS 

- Áp lực đầu vào tối đa ≥ 5 bar 

- Lưu lượng: 0-15 lít / phút 

- Bình làm ẩm có dung tích ≥135ml 

Bộ 10 

 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt cụ thể tại Bảng 1      

                                                                                                                  Bảng 1 

STT Địa điểm cung cấp, lắp đặt Yêu cầu về vận chuyển, lắp đặt 

1 
Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị 

Địa chỉ: 266 Hùng Vương - Đông Hà 

- Quảng Trị 

-  Vận chuyển, lắp đặt tại Bệnh viện tỉnh 

-  Hàng mới 100% 

 

3. Các thông tin khác (nếu có). 

   4. Để đảm bảo việc mua sắm và thanh toán không bị trở ngại. Yêu cầu đơn vị báo 

giá cung cấp đầy đủ các thông tin sau: tên đơn vị/cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, mã số 

thuế, tên chủ tài khoản và số tài khoản ngân hàng,… trong báo giá. 

Yêu cầu báo giá được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Quảng Trị (https://quangtrihospital.vn/) và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia    

(https://muasamcong.mpi.gov.vn 

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./. 

Nơi nhận:                                        

-  Như trên; 

-  Lưu: VT, TCKT, VT-TBYT. 

        KT. GIÁM ĐỐC 

        PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

                                                                                            Trương Vĩnh Qúy 

 

 

https://quangtrihospital.vn/
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